
Giá trị
So với 

KH (%)
Giá trị

So với 

KH (%)

I Dự án sử dụng vốn nhà nước 84,12 86,72 103% 81,95 97%

1 Vốn đầu tư công 84,12 86,72 103% 81,95 97%

1.1 Vốn NSNN 84,12 86,72 103% 81,95 97%

a Vốn NSTW 37,93 35,66 94% 35,77 94%

b Vốn NSĐP 46,19 51,1 111% 46,2 100%

 

Nội dungTT

Phụ biểu 01

Tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư trong kỳ báo cáo

Đơn vị tính: tỷ đồng

Tình hình thực hiện Tình hình giải ngân 

Nợ đọng 

XDCB còn 

lại

Trong đó 

bố trí trả 

nợ đọng 

XDCB

Kế hoạch 

vốn năm 



Phụ biểu 01

Tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư trong kỳ báo cáo

Đơn vị tính: tỷ đồng

Thất 

thoát, 

lãng phí 

được 

phát hiện



TT Nội dung CTMTQG CTMT CTMTĐP

Chủ đầu tư dự án thuộc các chương trình

1 Số lượng 32

2 Tổng vốn kế hoạch 84,12

3 Giá trị thực hiện 86,72

4 Giá trị giải ngân 81,95

Tổng hợp số liệu về chương trình đầu tư công (do cơ quan là chủ chương trình, chủ dự án thành 

phần hoặc chủ đầu tư dự án)

Phụ lục 02



Tổng số A B C Tổng số A B C

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

I Chuẩn bị đầu tư

1 Chủ trương đầu tư

a
Số dự án có kế hoạch chuẩn bị 

chủ trương đầu tư trong kỳ
32 1 31 32 1 31 31 1

64 Tổng 33?

b
Số dự án được thẩm định chủ 

trương trong kỳ
32 1 31 32 1 31 31 1

c
Số dự án có quyết định chủ 

trương trong kỳ
32 1 31 32 1 31 31 1

2 Quyết định đầu tư

a
Số dự án có kế hoạch lập 

BCNCKT trong kỳ
3 3 3

b Số dự án được thẩm định trong kỳ 3 3 3

c
Số dự án có quyết định đầu tư 

trong kỳ
3 3 3

II Thực hiện đầu tư

1 Số dự án thực hiện đầu tư trong kỳ 73 73 5 11 57

a Số dự án chuyển tiếp 50 50 1 5 44

b Số dự án khởi công mới trong kỳ 32 32 13 6 13

2

Số dự án đã thực hiện báo cáo 

giám sát, đánh giá đầu tư theo quy 

định trong kỳ

3

Số dự án đã thực hiện kiểm tra 

trong kỳ (do người có thẩm quyền 

Quyết định đầu tư và cơ quan 

quản lý NN thực hiện)

4
Số dự án đã thực hiện đánh giá 

trong kỳ

5
Số dự án có vi phạm về thủ tục 

đầu tư được phát hiện trong kỳ

a Không phù hợp với quy hoạch

b
Phê duyệt không đúng thẩm 

quyền

c
Không thực hiện đầy đủ trình tự 

thẩm tra, thẩm định dự án

ODA NS ĐP
Vốn ĐTC 

khác

Phụ biểu 03

Tình hình thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư các dự án sử dụng vốn nhà nước năm 2021

TT Nội dung

Tổng cộng các dự án sử dụng vốn 

nhà nước

Phân theo nguồn vốn

Dự án đầu tư công
DA SD vốn 

NN ngoài 

vốn ĐTC

Dự án sử dụng NSTW
TP CP



Tổng số A B C Tổng số A B C

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ODA NS ĐP
Vốn ĐTC 

khác

TT Nội dung

Tổng cộng các dự án sử dụng vốn 

nhà nước

Phân theo nguồn vốn

Dự án đầu tư công
DA SD vốn 

NN ngoài 

vốn ĐTC

Dự án sử dụng NSTW
TP CP

6

Số dự án có vi phạm quy định về 

quản lý chất lượng được phát hiện 

trong kỳ (theo quy định về quản lý 

chất lượng hiện hành)

46 46 14 14 10 22

7

Số dự án có thất thoát, lãng phí 

được phát hiện trong kỳ (sau khi 

thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, 

quyết toán)

46 46 14 14 10 22

a
Tổng vốn đầu tư của các dự án có 

thất thoát, lãng phí bị phát hiện
580,850 580,850 121,862 140,369 318,619

b
Tổng số tiền bị thất thoát, lãng 

phí được xác định
805,625 805,625 367,799 406,126 31,700

8 Số dự án chậm tiến độ trong kỳ 2 2 2

a
Số dự án chậm tiến độ do thủ tục 

đầu tư

b
Số dự án chậm tiến độ do công 

tác giải phóng mặt bằng
2 2 2

c

Số dự án chậm tiến độ do năng 

lực của chủ đầu tư, ban quản lý 

dự án và các nhà thầu

d
Số dự án chậm tiến độ do bố trí 

vốn không kịp thời

đ
Số dự án chậm do các nguyên 

nhân khác

9 Số dự án phải điều chỉnh trong kỳ

a
Số dự án phải điều chỉnh mục 

tiêu, quy mô đầu tư
5 5 1 4

b
Số dự án phải điều chỉnh vốn đầu 

tư
5 5 1 4

c
Số dự án phải điều chỉnh tiến độ 

đầu tư

d
Số dự án phải điều chỉnh do các 

nguyên nhân khác

10
Số dự án phải ngừng thực hiện vì 

các lý do khác nhau

11
Số dự án thực hiện lựa chọn nhà 

thầu trong kỳ

a
Tổng số gói thầu đã tổ chức lựa 

chọn nhà thầu trong kỳ
146 146 146

- Chỉ định thầu 100 100 100

- Đấu thầu hạn chế

- Đấu thầu rộng rãi 9 9 9



Tổng số A B C Tổng số A B C

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ODA NS ĐP
Vốn ĐTC 

khác

TT Nội dung

Tổng cộng các dự án sử dụng vốn 

nhà nước

Phân theo nguồn vốn

Dự án đầu tư công
DA SD vốn 

NN ngoài 

vốn ĐTC

Dự án sử dụng NSTW
TP CP

- Hình thức khác 37 37 37

b

Tổng số gói thầu có vi phạm thủ 

tục đấu thầu được phát hiện trong 

kỳ

- Đấu thầu không đúng quy định

-
Ký hợp đồng không đúng quy 

định

III
Kết thúc đầu tư, bàn giao đưa 

vào sử dụng

1 Số dự án kết thúc đầu tư trong kỳ 69 69 69

2
Lũy kế số dự án đã kết thúc nhưng 

chưa được quyết toán
20 20 20

3 Số dự án được quyết toán trong kỳ 80 80 80

4 Tình hình khai thác vận hành 69 69 69

a Số dự án đã đưa vào vận hành 69 69 69

b

Số dự án đã đưa vào sử dụng có 

vấn đề về kỹ thuật, không có hiệu 

quả (nếu có)

c
Số dự án được đánh giá tác động 

trong kỳ



STT Tên công trình Địa điểm

1 Hạ tầng Nhà máy xử lý rác thải huyện Tuần Giáo TT Tuần Giáo

2 Đường từ Ngầm Chiềng An đến Khối Đoàn Kết TT Tuần Giáo

3 Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên TT Tuần Giáo

4 Công viên cây xanh trung tâm huyện Tuần Giáo TT Tuần Giáo

5 Đường từ bản Hồng Lực xã Nà Sáy – bản Co Đứa xã Mường Khong
Xã Nà Sáy + xã Mường 

Khong

6
Nâng cấp cầu khối Đồng Tâm + Mặt đường khối Huổi Củ, thị trấn 

Tuần Giáo
TT Tuần Giáo

7 Nâng cấp sửa chữa đường bản Củ, bản Bó Giáng xã Quài Nưa Xã Quài Nưa

8 Nâng cấp cầu đi bản Co Muông, xã Nà Tòng Xã Nà Tòng

9 Nâng cấp sửa chữa đường bản Cản, bản Sáng, bản Sảo Xã Quài Cang

10 Nâng cấp sửa chữa đường bản Háng Tàu, xã Tỏa Tình Xã Tỏa Tình

11 Cổng chào huyện Tuần Giáo Xã Quài Tở

12 Hạ tầng khu đất trụ sở xã Quài tở (cũ) Xã Quài Tở

13 Đường nội bản Nậm din + Háng Khúa xã Phình Sáng Xã Phình Sáng

14 Cửa hàng giới thiệu sản phẩm OCOP TT Tuần Giáo

Phụ biểu 04

KẾ HOẠCH KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ NĂM 2022





Dự án sử dụng vốn 

và công sức cộng 

đồng; vốn ngân sách 

cấp xã; vốn tài trợ 

trực tiếp cho xã

Dự án đầu tư 

công; dự án sử 

dụng vốn nhà 

nước ngoài đầu tư 

công và dự án 

theo hình thức 

PPP

Dự án sử dụng 

vốn khác

1. Tổng số dự án đầu 

tư trên địa bàn
19 19

2. Tổng số dự án cộng 

đồng giám sát
19 19

Đúng quy định 18 18

Có vi phạm 1 1

Chưa xác định được

Phụ biểu số 06

Tổng hợp kết quả giám sát đầu tư cộng đồng

huyện Tuần Giáo năm 2021

Ghi chúNội dung
Tổng số dự 

án

Trong đó









TT Tên dự án Chủ đầu tư
Tổng mức đầu tư 

(tỷ đồng)

Nguồn vốn (ghi rõ các 

nguồn vốn, nếu nguồn kết 

hợp cần ghi rõ tỷ lệ % theo 

từng nguồn vốn

Lũy kế giá trị 

thực hiện đến 

31/12/2021 (tỷ 

đồng)

Lũy kế giải 

ngân đến 

31/12/2021 (tỷ 

đồng)

Kế hoạch 

vốn năm 

2022

(tỷ đồng)

Tình hình thực 

hiện báo cáo 

giám sát, đánh 

giá đầu tư

I
Nguồn vốn cân đối ngân sách địa 

phương
107,5                  24,4              17,5              22,2          

1
Hạ tầng Nhà máy xử lý rác thải huyện 

Tuần Giáo
UBND huyện 4,5                      CĐNSĐP 2,7                2,5                1,5            

2
Đường từ Ngầm Chiềng An đến Khối 

Đoàn Kết
UBND huyện 40,0                    CĐNSĐP 4,6                4,4                8,7            

3
Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và 

Giáo dục thường xuyên
UBND huyện 18,0                    CĐNSĐP 4,6                4,5                4,5            

4
Công viên cây xanh trung tâm huyện 

Tuần Giáo
UBND huyện 33,0                    CĐNSĐP 4,5                4,0                6,5            

5
Đường từ bản Hồng Lực xã Nà Sáy – 

bản Co Đứa xã Mường Khong
UBND huyện 12,0                    CĐNSĐP 8,0                2,1                1,0            

II Nguồn dự phòng NSTW 35,8                    30,8              30,0              

1

Kè bảo vệ khu dân cư và đất sản xuất 

khu vực bản Cộng I, bản Cộng II, bản 

Pom Sinh xã Chiềng Đông, huyện Tuần 

Giáo

Ban QLDA CCT 14,9                    Dự phòng NSTW 13,5              13,0              

2

Kè bảo vệ suối Nậm Hua khu vực bản

Hiệu, bản Kép xã Chiềng Sinh, huyện

Tuần Giáo

Ban QLDA CCT 14,9                    Dự phòng NSTW 12,3              12,0              

3
Kè bảo vệ khu dân cư khu vực bản Nát 

xã Quài Cang, huyện Tuần Giáo
Ban QLDA CCT 6,0                      Dự phòng NSTW 5,1                5,0                

III Nguồn vốn đấu giá QSD đất 47,5                    22,0              20,4              

1
Đường từ Sân vận động - huyện đội - 

QL6 và trận địa phòng không
Ban QLDA CCT 5,1  Đấu giá QSD đất 5,1                4,8                

PHỤ LỤC I

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN NHÓM A, B, C SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC NĂM 2021



3 Nâng cấp vỉa hè khối Trường Xuân Ban QLDA CCT 9,5  Đấu giá QSD đất 0,2                0,2                

4 Nâng cấp đường nội thị khối Tân Giang Ban QLDA CCT 5,6  Đấu giá QSD đất 9,0                9,0                

5 Nâng cấp đường khối 20/7 - bản Đông Ban QLDA CCT 5,0  Đấu giá QSD đất 3,4                3,2                

6
Xây dựng cơ sở hạ tầng khu đấu giá 

QSD đất khu trung tâm xã Chiềng Đông
Ban QLDA CCT 10,7  Đấu giá QSD đất 4,4                3,3                

7 Vỉa hè khối Tân Thủy Ban QLDA CCT 6,6  Đấu giá QSD đất 5,0                3,8                

8 Vỉa hè khối Tân Tiến - Thắng Lợi Ban QLDA CCT 5,0  Đấu giá QSD đất 6,5                6,4                

UBND Thị Trấn Tuần Giáo 8,1  7,5  5,8  

1
Đường các bản Nong Tấu, Chiềng 

Khoang
UBND thị trấn 3,4  Đấu giá QSD đất 3,1                2,4                

2 Đường khối Thắng Lợi UBND thị trấn 3,7  Đấu giá QSD đất 3,5                2,5                

3 Đường vào bản lập UBND thị trấn 1,0  Đấu giá QSD đất 1,0                1,0                

UBND xã Mùn chung 0,9  1,0                1,0                

1
Đường bê tông vào nhà văn hóa bản Bó 

lếch

UBND xã Mùn 

Chung
0,9  Đấu giá QSD đất 0,1                0,1                

UBND xã Pú Nhung 0,2  0,1                0,1                

1
Cải tạo, sửa chữa đường từ ngã ba 

phiêng pi ngã rẽ đi Tênh lá

UBND xã Pú 

Nhung
0,2  Đấu giá QSD đất 0,2                0,2                

UBND xã Quài Tở 4,5  8,2  7,5  

1 Nhà văn hóa bản Chấng
UBND xã Quài 

Tở
1,0  Đấu giá QSD đất 4,6                4,2                

2 Nhà văn hóa bản Đứa
UBND xã Quài 

Tở
0,7  Đấu giá QSD đất 1,1                1,0                

3 Nhà văn hóa bản Ngúa
UBND xã Quài 

Tở
0,9  Đấu giá QSD đất 0,7                0,6                

3 Nhà văn hóa bản Có
UBND xã Quài 

Tở
1,0  Đấu giá QSD đất 0,9                0,9                

4 Nâng cấp đường nội bản Én
UBND xã Quài 

Tở
1,0  Đấu giá QSD đất 1,0                0,9                

Ban QLDA các công trình huyện 5,0  4,8                2,0                

1

Đèn chiếu sáng, đèn trang trí khu trung 

tâm thị trấn Tuần Giáo (QL6, QL279 + 

đường tránh QL279)

Ban QLDA CCT 5,0  Đấu giá QSD đất 4,8                2,0                

IV
Chương trình mục tiêu Quốc gia Xây 

dựng nông thôn mới
93,4  NTM 84,1              84,0              



* Ban QLDA các công trình 76,5  NTM 68,5              68,5              

1 Đường QL6 - bản Núm - bản Hốc Ban QLDA CCT 7,0                      NTM 5,9                5,9                

2 Nhà văn hoá thể thao xã Phình Sáng Ban QLDA CCT 2,8                      NTM 2,2                2,2                

3 Đường QL6 - bản Cong xã Quài Cang Ban QLDA CCT 3,9                      NTM 2,6                2,6                

4
Đường từ bản Nà Sáy 1 đến Pa Cá, xã 

Nà Sáy
Ban QLDA CCT 5,7                      NTM 5,4                5,3                

5 Đường TT xã Pú Nhung - bản Phiêng Pi Ban QLDA CCT 10,5                    NTM 8,7                8,7                

6

Đường từ Km 5+ 75m (lối rẽ đi Thủy 

điện Long Tạo) đến bản Hua Mức 1, xã 

Pú Xi

Ban QLDA CCT 14,1                    NTM 13,9              13,9              

7
Đường vào bản Khúa Trá và bản Phiêng 

Hoa xã Phình Sáng
Ban QLDA CCT 6,0                      NTM 5,4                5,4                

8
Nâng cấp đường từ TT xã Tênh phông 

đến ngã ba Há Dùa (giai đoạn 1)
Ban QLDA CCT 9,5                      NTM 9,3                9,3                

9
Đường QL6 - bản Co Sản, xã Mùn 

Chung
Ban QLDA CCT 9,6                      NTM 8,7                8,7                

10 Đường QL6 - bản Kệt xã Quài Cang Ban QLDA CCT 7,4                      NTM 6,5                6,5                

* Xã làm chủ đầu tư 16,9                    NTM 15,6              15,5              

1 Nhà văn hóa xã Tênh Phông UBND xã Tênh phông 2,0                      NTM 1,9                1,9                

2 Nhà văn hoá xã Mường Mùn UBND xã Mường Mùn 2,1                      NTM 1,8                1,8                

3
Nhà văn hoá: Bản Huổi Lốt; bản Mường 

1 + 2 + 3 (2 nhà)
UBND xã Mường Mùn 2,3                      NTM 2,0                2,0                

4
Nhà văn hoá bản Thín B, xã Mường 

Thín
UBND xã Mường Thín 1,2                      NTM 1,1                1,1                

5
Đường BT nội bản Chứn xã Mường 

Thín
UBND xã Mường Thín 1,4                      NTM 1,1                1,1                

6 Nhà văn hóa xã Quài Cang UBND xã Quài Cang 1,9                      NTM 1,8                1,8                

7 Nhà văn hóa xã Chiềng Đông UBND xã Chiềng Đông 2,1                      NTM 2,0                2,0                

8 Nhà văn hóa xã Mường Khong UBND xã Mường Khong 2,3                      NTM 2,0                2,0                

9 Đường BT nội bản Noong Luông UBND xã Rạng Đông 1,8                      NTM 1,7                1,7                

V Chương trình giảm nghèo bền vững 67,7                    37,9              37,8              

*
Chương trình giảm nghèo bền vững 

275 và 30a (Vốn trong nước)
59,9                    31,4              31,3              

V.1

Chương trình MTQG giảm nghèo 

thực hiện theo Quyết định 275/QĐ-

TTg

47,9                    CT 275 26,5              26,4              

1
Nâng cấp đường QL6- bản Lồng (giai 

đoạn 2)
Ban QLDA CCT 11,5                    CT 275 7,0                7,0                



2
Sửa chữa đường Mường Khong - Hua 

Sát xã Mường Khong
Ban QLDA CCT 15,0                    CT 275 10,0              10,0              

3
Đường từ bản Hua Mức 1 đến trụ sở tạm 

xã Pú Xi
Ban QLDA CCT 11,1                    CT 275 5,1                5,1                

4
Đường từ bản Co Đứa - TT xã Mường 

Khong
Ban QLDA CCT 7,5                      CT 275 1,9                1,9                

5
Đường trung tâm xã Tỏa Tình - bản Hua 

Sa A huyện Tuần Giáo
Ban QLDA CCT 2,8                      CT 275 2,5                2,4                

V.2 Chương trình 30a 12,0                    30a 4,9                4,9                

1
Đường Trung tâm xã Rạng Đông - bản 

Háng Á
Ban QLDA CCT 12,0                    30a 4,9                4,9                

V.3

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm 

nghèo bền vững (CT 135 vốn nước 

ngoài)

7,8                      CT 135 6,6                6,5                

-
Đường dân sinh ngầm tràn liên hợp bản 

Nong Tóng xã Nà Tòng
Ban QLDA CCT 5,2                      CT 135 4,4                4,4                

- Nước sinh hoạt trung tâm xã Phình Sang Ban QLDA CCT 1,6                      CT 135 1,3                1,3                

Xã làm chủ đầu tư (UBND xã Quài 

Cang)
1,1                      CT 135 0,9                0,8                

- Đường bản Hán xã Quài Cang UBND xã Quài Cang 1,1                      CT 135 0,9                0,8                
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